
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110007 11D6 Bùi Phạm Quỳnh Anh 01/11/2008 6.35 6 3.25 5.2
2 110014 11D6 Lưu Việt Anh 01/09/2008 1.85 3.25 2.25 2.45
3 110017 11D6 Nguyễn Đức Anh 19/08/2008 4.75 3.75 3.75 4.08
4 110019 11D6 Nguyễn Hoàng Anh 22/06/2008 5.85 5.75 4.75 5.45
5 110020 11D6 Nguyễn Hoàng Anh 05/11/2008 3.5 4.5 3.25 3.75
6 110024 11D6 Nguyễn Lâm Anh 05/02/2008 3.45 5.5 4.75 4.57
7 110035 11D6 Nguyễn Thị Lan Anh 15/03/2008 3.5 7.25 4.25 5
8 110043 11D6 Phan Hải Anh 12/08/2008 6.1 7 3.5 5.53
9 110064 11D6 Nguyễn Doãn Bắc 24/09/2008 5.75 2.5 4.5 4.25

10 110065 11D6 Bùi Xuân Bách 29/01/2008 4.1 4.5 2.25 3.62
11 110084 11D6 Lê Đức Đài 02/01/2008 5.85 5.5 2.75 4.7
12 110086 11D6 Lê Hoàng Mạnh Đạt 09/10/2008 4.6 5.5 4.5 4.87
13 110104 11D6 Nguyễn Minh Đức 27/12/2008 5.5 6.75 5.75 6
14 110119 11D6 Nguyễn Thùy Dương 13/10/2008 3.75 5.25 5.25 4.75
15 110139 11D6 Nghiêm Thọ Hải 10/07/2008 6.5 -1 3.5 5
16 110142 11D6 Lưu Thị Minh Hằng 16/06/2008 6.5 7 8.25 7.25
17 110162 11D6 Nguyễn Chí Hùng 26/08/2008 4.25 3.5 5.5 4.42
18 110164 11D6 Nguyễn Mạnh Hùng 23/11/2008 3.75 5 6 4.92
19 110211 11D6 Lê Vương Thùy Linh 24/07/2007 6.75 7.25 4.5 6.17
20 110227 11D6 Vũ Diệu Linh 19/03/2008 8.25 7.5 8 7.92
21 110233 11D6 Đặng Thành Long 26/09/2008 4.35 8.5 8.5 7.12
22 110234 11D6 Diêm Bảo Long 19/01/2008 6.5 5 8.75 6.75
23 110243 11D6 Vũ Nguyễn Phương Mai 10/05/2008 3.75 5.25 6.75 5.25
24 110247 11D6 Nguyễn Tiến Mạnh 07/09/2008 6 4.5 4.25 4.92
25 110252 11D6 Lê Quang Minh 19/03/2008 3.1 3.5 4 3.53
26 110262 11D6 Đinh Bảo Nam 16/11/2008 6 6.25 3.5 5.25
27 110290 11D6 Nguyễn Thảo Nhi 03/09/2008 3.6 6 5.25 4.95
28 110318 11D6 Đinh Thị Diễm Quỳnh 31/01/2008 5.5 6.25 6.25 6
29 110322 11D6 Trần Như Quỳnh 24/08/2008 1.95 6.5 4 4.15
30 110335 11D6 Lê Minh Thắng 12/11/2008 3.75 5.75 3.75 4.42
31 110337 11D6 Nguyễn Quyết Thắng 07/05/2008 3.35 6.25 5.75 5.12
32 110340 11D6 Nguyễn Ngọc Thanh 26/07/2008 4.5 6 6.75 5.75
33 110341 11D6 Hàn Tuấn Thành 27/07/2008 5.5 3.25 3.5 4.08
34 110343 11D6 Lưu Quốc Thành 10/07/2008 3.6 5 5.5 4.7
35 110344 11D6 Nguyễn Xuân Thành 17/06/2008 4.1 5 3 4.03
36 110345 11D6 Phạm Trọng Thành 15/02/2008 3.35 7 4 4.78
37 110352 11D6 Nguyễn Vũ Hiền Thịnh 10/05/2008 2.5 1.75 2.5 2.25
38 110362 11D6 Trần Thị Yến Thương 23/01/2008 5.5 5.75 7.75 6.33
39 110363 11D6 Trần Thị Thúy 01/01/2008 3.25 6 4.5 4.58
40 110374 11D6 Đặng Thùy Trâm 28/06/2008 7.25 7 8.5 7.58
41 110383 11D6 Nguyễn Thị Thu Trang 30/12/2008 5.75 5.5 6.75 6
42 110393 11D6 Trần Thị Kiều Trinh 22/03/2008 5.25 6.25 5 5.5
43 110406 11D6 Lê Anh Tuấn 01/12/2008 4.75 -1 4 4.38
44 110417 11D6 Nguyễn Văn Tùng 04/07/2008 6.5 4.75 3 4.75
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